
TÀI CHÍNH  - Tháng 9/2018

49

Thực tế nghiên cứu nhận thấy, có hơn 100 lãnh 
đạo các DN hoạt động trong lĩnh vực kéo sợi tại Việt 
Nam bước đầu đã có sự quan tâm đến việc áp dụng 
KTQT, cụ thể:

- Về bộ máy kế toán: Các DN sản xuất sợi đều tổ 
chức đầy đủ bộ máy kế toán và dù ít hay nhiều đều 
có bộ phận cung cấp thông tin với nhau phục vụ cho 
mục tiêu mà DN đề ra.

- Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí và tính 
giá thành sản phẩm sợi tương đối phù hợp với quy 
trình công nghệ sản xuất, đặc điểm sản xuất kinh 
doanh tại DN sản xuất sợi.

- Về lập dự toán: Hệ thống dự toán tuy chưa đầy 
đủ nhưng các DN sản xuất sợi có quan tâm đến việc 
lập dự toán. 

 - Về báo cáo KTQT: Một số DN sản xuất sợi đã 
sử dụng mẫu báo cáo phục vụ trong KTQT như: Báo 
cáo tình hình sử dụng vật liệu, báo cáo về chi phí 
nhân công, báo cáo phân tích giá thành sản phẩm, 
báo cáo phân tích hiệu quả kinh doanh cho từng sản 
phẩm… đã đáp ứng được phần nào thông tin cho 
nhà quản trị trong việc quản trị tại DN.

Bên cạnh kết quả đạt được trên, thực tiễn cũng 
vẫn tồn tại một số vấn đề làm cản trở việc áp dụng 
KTQT vào các DN sản xuất sợi Việt Nam, cụ thể:

Thứ nhất, cách phân loại chi phí.
Chi phí sản xuất trong các DN sản xuất sợi hiện 

nay, chủ yếu được phân loại theo nội dung kinh tế 
hoặc theo mục đích. Cách phân loại này chỉ phục vụ 
chủ yếu cho kế toán tài chính (KTTC), chưa phục vụ 
cho KTQT. Vì vậy, cần được phân loại theo cách ứng 
xử của chi phí (biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp).

Thứ hai, mô hình tổ chức bộ máy kế toán.
Hầu hết các DN sản xuất sợi Việt Nam hiện nay 

chỉ tổ chức bộ máy KTTC, còn bộ máy KTQT chưa 

Áp dụng kế toán quản trị  
tại các doanh nhiệp sản xuất sợi

Tại nhiều quốc gia, áp dụng kế toán quản trị 
(KTQT) trong doanh nghiệp (DN) không còn mới, 
nhưng tại Việt Nam, KTQT mới được chú ý nghiên 
cứu vào đầu những năm 1990 và được nghiên cứu có 
hệ thống từ năm 1999. KTQT được coi là một trong 
những công cụ quản lý hữu hiệu trong nền kinh tế thị 
trường bởi tính linh hoạt và kịp thời của thông tin kế 
toán phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ DN.
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KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

được quan tâm và đầu tư. Nhân viên kế toán chỉ có 
kinh nghiệm về KTTC, đối với kiến thức về KTQT, 
các kế toán viên chưa được đào tạo bài bản nên khó 
thực hiện các công việc của KTQT.

Thứ ba, công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh 
doanh.

Công tác lập dự toán của các DN sản xuất sợi 
do bộ phận KTTC lập và chỉ lập một số dự toán cơ 
bản phục vụ dự toán tài chính, còn các dự toán tác 
nghiệp và dự toán báo cáo tài chính thuộc nghiệp vụ 
KTQT chưa được đề cập đến.

Thứ tư, về phân tích mối quan hệ chi phí, khối lượng 
và lợi nhuận.

Việc phân tích chi phí, khối lượng và lợi nhuận 
trong DN sản xuất sợi chủ yếu phục vụ cho quản lý 
chi phí, lợi nhuận theo cơ chế tài chính chứ không 
đánh giá mối quan hệ giữa các nhân tố giá bán, khối 
lượng (mức độ hoạt động). Chi phí (biến phí, định 
phí) và lợi nhuận  thông qua các chỉ tiêu như: số dư 
đảm phí, tỷ lệ số dư đảm phí, tỷ lệ biến phí, điểm 
hòa vốn nhằm phục vụ cho việc đưa ra các quyết 
định về sản xuất kinh doanh, lựa chọn các phương 
án kinh doanh tối ưu, định giá bán trong trường 
hợp đặc biệt, xây dựng định mức chi phí...

Thứ năm, báo cáo KTQT.
Mặc dù, việc lập báo cáo KTQT đã phần nào 

được các DN sản xuất sợi Việt Nam quan tâm, tuy 
nhiên chỉ mới ở mức độ ít và sơ sài, chưa chú trọng 
đến việc lập báo cáo KTQT phục vụ cho nhà quản 
trị DN. Ngoài ra, các DN sản xuất sợi chỉ mới sử 
dụng các chứng từ mang tính bắt buộc, chưa thiết 
kế hay xây dựng các biểu mẫu chứng từ phù hợp 
với KTQT. Tài khoản theo dõi chi tiết chưa phù hợp 
với việc phân tích chi phí theo biến phí, định phí và  
phục vụ cho việc phân tích chênh lệch chi phí định 
mức và thực tế.

Định hướng áp dụng kế toán quản trị  
trong các doanh nghiệp sản xuất sợi tại Việt Nam

 Để tạo điều kiện cho các DN sản xuất sợi tại Việt 
Nam áp dụng được nội dung KTQT và vận dụng có 
hiệu quả, thời gian tới các DN sản xuất sợi tại Việt 
Nam cần tập trung vào những vấn đề sau:

Thứ nhất, tổ chức tài khoản chi phí theo cách 
ứng xử của chi phí. Đối với chi phí nguyên vật liệu 
(NVL) trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp, 2 
khoản mục này là biến phí, còn các khoản mục như: 
chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng và quản lý 
DN chưa xác định được là biến phí hay định phí. Vì 
vậy, các chi phí này cần được mã hóa. Mã hóa hệ 
thống tài khoản kế toán phục vụ cho KTQT như sau:

Mã tài khoản - Mã loại chi phí - Mã phân xưởng

Mã loại chi phí: 1- biến phí, 2- định phí
Mã phân xưởng: 1- phân xưởng 1, 2 - phân xưởng 

2, 3 - phân xưởng 3
Ví dụ: 
NSZ627211 - Biến phí sản xuất chung vật liệu 

phụ ở phân xưởng 1;	  
NSZ627212 - Biến phí sản xuất chung vật liệu 

phụ ở phân xưởng 2;
NSZ627213 - Biến phí sản xuất chung vật liệu 

phụ ở phân xưởng 3;

Tổ chức tài khoản chi phí theo cách ứng xử của 
chi phí sẽ giúp DN tập hợp chi phí và tính giá thành 
sản phẩm được thuận tiện và đúng đắn hơn khi áp 
dụng phương pháp tính giá thành trực tiếp.

Thứ hai, hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán phục 
vụ cho KTQT. Các DN không nên tổ chức riêng một 
bộ phận KTQT vì quy mô kinh doanh chỉ ở mức vừa 
và nhỏ nên sử dụng mô hình kết hợp với KTTC theo 
từng phần hành để có thể hỗ trợ nhau về nguồn 
nhân lực, thông tin đầu vào và tiết kiệm chi phí. 

Nhà quản trị DN có thể tham khảo mô hình KTQT 
của các quốc gia phát triển trên thế giới, chẳng hạn 
mô hình KTQT ở Anh, Pháp và Mỹ.

Bên cạnh đó, các DN sản xuất sợi Việt Nam nên 
xây dựng mô hình kế toán theo định hướng của các 
nước Anh, Mỹ. Về tổng thể mô hình này, đề xuất 
theo mô hình (Bảng 1):

Thứ ba, hoàn thiện công tác phân loại chi phí 
phục vụ cho KTQT. Để phục vụ cho công tác lập dự 
toán chi phí, lập báo cáo KTQT và phân tích thông 
tin chi phí cho việc ra quyết định. Các DN sản xuất 
sợi nên phân loại chi phí, gồm: Biến phí, định phí.

- Biến phí: Là những khoản chi phí thay đổi tỷ 
lệ thuận hoặc gần như tỷ lệ thuận với sự thay đổi 
của sản lượng: Bông, xơ, côn quấn sợi, thùng cacton, 
băng keo...

- Định phí: Là những chi phí không thay đổi hoặc 
BẢNG 1: MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CỦA MỸ, ANH, PHÁP

Mô hình ở Anh, Mỹ Mô hình ở Pháp
- Mô hình kế toán động, KTTC 
và KTQT được tổ chức kết hợp 
với nhau.
- KTQT luôn được nhận thức là 
một bộ phận chuyên môn (có 
thể thuộc kế toán hoặc thuộc 
ban giám đốc)

- Mô hình kế toán tĩnh, KTTC 
và KTQT được tổ chức tách rời 
nhau, độc lập tương đối. 
- KTQT là bộ phận riêng biệt 
nhưng vẫn nằm trong bộ máy 
kế toán của DN.

Nguồn: Tác giả thống kê

Kế toán quản trị mới được coi là một trong những 
công cụ quản lý hữu hiệu trong nền kinh tế thị 
trường bởi tính linh hoạt và kịp thời của thông 
tin kế toán phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ DN.
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thay đổi rất ít khi có sự thay đổi của sản lượng. Khấu 
hao tài sản cố định, chi phí cơm ca, lương theo thời 
gian, chi phí văn phòng.

Thứ tư, hoàn thiện xây dựng chi phí định mức và 
lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng định mức chi phí: Định mức chi phí 
là căn cứ xây dựng dự toán chi phí. Chi phí định 
mức là số tiền tối thiểu để hoàn thành 1 đơn vị sản 
phẩm (SP). 

Chẳng hạn, xây dựng định mức chi phí nguyên 
vật liệu (NVL): Đối với các sản phẩm chỉ sử dụng 
một loại nguyên liệu PE hoặc CO, chi phí NVL được 
tính như sau:

Chi phí NVL 
theo định 

mức SPi
=

Sản 
lượng SPi 
dự toán

X
Định mức 
tiêu hao 

NVL/1kg SPi
X

Đơn 
giá 
NVL

 Đối với các sản phẩm sử dụng cả hai loại 
nguyên liệu PE và CO, chi phí NVL chính được 
tính như sau:

Chi phí 
NVL theo 
định mức 

CO hoặc PE

=

Sản 
lượng 
SPi dự 
toán

X

Định mức 
tiêu hao 
NVL/1kg 

SPi

X
Đơn 
giá 
NVL

X

Tỷ lệ 
tiêu 
hao 
NVL

- Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh: Dự 
toán thể hiện mục tiêu, nhiệm vụ của toàn DN, đồng 
thời là cơ sở để kiểm tra kiểm soát cũng như ra các 
quyết định trong DN. Các DN sản xuất sợi nên áp 
dụng quy định về trình tự lập dự toán ngân sách sản 
xuất kinh doanh theo Thông tư số 53/2006/TT-BTC 
ngày 12/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng 
KTQT trong DN. Việc lập dự toán được thực hiện 
cho từng loại sản phẩm, dịch vụ và chi phí hoạt 
động các bộ phận.

Thứ năm, hoàn thiện tính giá thành sản phẩm. Sử 
dụng phương pháp tính giá trực tiếp trong việc tính 
giá thành sản phẩm sợi. Đây là cơ sở cho việc lập 
báo cáo chi phí và công tác phân tích chi phí, loại bỏ 
những chi phí không cần thiết, từ đó có hướng kiểm 
soát tốt chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm sợi. 
Bên cạnh đó, các DN sản xuất sợi cần nghiên cứu các 
phương pháp tính giá hiện đại như: Phương pháp 
xác định chi phí theo hoạt động, phương pháp chi 
phí mục tiêu...

Thứ sáu, hoàn thiện hệ thống báo cáo KTQT. Báo 
cáo KTQT là bức tranh phản ảnh toàn bộ tình hình 
hoạt động của DN, cung cấp thông tin một cách chi 
tiết và đa dạng. Các DN sản xuất sợi tại Việt Nam cần 
phải coi trọng việc xây dựng hệ thống báo cáo KTQT 
phục vụ cho hoạch định, kiểm soát nhằm đạt được 
mục tiêu đề ra. Để phục tốt thông tin cho nhà quản trị 
DN, các DN sản xuất sợi nên lập thêm các báo cáo sau:

 - Báo cáo cân đối yếu tố trong giá thành: Báo cáo 

này cho biết các yếu tố chi phí cấu thành nên giá 
thành, giúp DN kiểm soát chi phí tốt hơn.

 - Báo cáo phân tích hiệu quả kinh doanh từng 
loại sản phẩm: Báo cáo này cho biết sản phẩm sợi 
nào mang lại hiệu quả cao.

 - Báo cáo bộ phận...
Thứ bảy, hoàn thiện phân tích thông tin về mối 

quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận (CVP) phục 
vụ ra quyết định sản xuất kinh doanh. Cơ sở của 
việc phân tích CVP là phân loại chi phí. Phân tích 
CVP giúp DN xác định được số lượng sản phẩm sợi 
cần bán ra bao nhiêu để đạt mức lợi nhuận hòa vốn 
hoặc đạt mức lợi nhuận tối đa. Đó cũng là cơ sở để 
đưa ra các quyết định như: định giá bán sản phẩm, 
chiến lược kinh doanh, quyết định từ chối hay chấp 
nhận đơn đặt hàng đặc biệt, quyết định có nên tiếp 
tục sản xuất sản phẩm sợi đó hay không...

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 
sâu, rộng, nếu DN sản xuất sợi Việt Nam không áp 
dụng KTQT sẽ thiếu thông tin có tính định hướng khi 
đưa ra các quyết định kinh doanh, dẫn đến sai lầm các 
quyết định. Vì vậy, các DN sản xuất sợi Việt Nam cần 
học hỏi kinh nghiệm KTQT hiện đại của các nước phát 
triển thông qua việc tăng cường hợp tác và đào tạo để 
sớm áp dụng KTQT vào DN.�
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